
1. Thuế Pigou là gì?

A. Loại thuế đánh vào mỗi đơn vị sản phẩm đầu ra của hãng gây ô nhiễm.

B. Thuế đánh vào mọi người mua hàng hóa và dịch vụ.

C. Loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân.

D. Thuế đánh vào doanh nghiệp để tạo thu nhập cho chính phủ.

GIẢI THÍCH: Chính phủ sẽ đánh thuế này khi mà một doanh nghiệp sản 
xuất gây ô nhiễm, họ thường chỉ quan tâm đến chi phí cá nhân (tiền 
nguyên liệu, nhân công) mà bỏ qua chi phí gây ra cho xã hội (sức khỏe 
cộng đồng, làm sạch môi trường)

Khi đó, Thuế Pigou đánh trực tiếp vào mỗi đơn vị sản phẩm hoặc đơn vị 
chất thải gây ô nhiễm ->thuế sẽ làm tăng chi phí sản xuất của hãng. 
Doanh nghiệp sẽ phải tự điều chỉnh bằng cách giảm sản lượng hoặc đầu tư 
công nghệ sạch hơn để đóng ít thuế hơn.

Đáp án B và C: Đây là các loại thuế VAT hay thuế thu nhập nhằm mục đích 
thu ngân sách cho chính phủ chứ không phải để điều chỉnh ngoại ứng cụ 
thể.

Đáp án D: Mặc dù thuế Pigou tạo ra thu nhập cho chính phủ, nhưng đó 
không phải là mục đích chính. Mục đích chính của nó là thay đổi hành vi 
của người gây ô nhiễm để tăng hiệu quả kinh tế xã hội.

2. Một người hút thuốc trong thang máy gây khó chịu cho người khác. Đây 
là

A. Ngoại ứng tiêu cực trong tiêu dùng

B. Ngoại ứng tiêu cực trong sản xuất

C. Ngoại ứng tích cực trong tiêu dùng

D. Chi phí giao dịch

GIẢI THÍCH: Người hút thuốc thỏa mãn nhu cầu cá nhân nhưng gây hại cho 
người khác. Hành vi tiêu dùng tạo chi phí cho bên thứ ba.

3. Một nền kinh tế được coi là đã đạt hiệu quả Pareto khi:

A. Vẫn còn khả năng phân bổ lại nguồn lực để tăng lợi ích cho ít nhất một 
người mà không làm giảm lợi ích của người khác

B. Không còn khả năng phân bổ lại nguồn lực để tăng lợi ích cho ít nhất 
một người mà không làm giảm lợi ích của người khác



C. Tổng lợi ích xã hội đạt mức cao nhất

D. Lợi ích biên luôn lớn hơn chi phí biên

GIẢI THÍCH: Hiệu quả Pareto là trạng thái mà không tồn tại bất kỳ sự phân 
bổ lại nguồn lực nào có thể làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà 
không làm cho người khác bị thiệt hại. ( T21 giáo trình )

A – Sai: Đây là hoàn thiện paretoNếu vẫn còn khả năng cải thiện phúc lợi 
cho một người mà không gây thiệt hại cho người khác thì nền kinh tế chưa 
đạt hiệu quả Pareto.

C – Sai: Hiệu quả Pareto không đồng nhất với việc tối đa hóa tổng lợi ích 
xã hội, vì Pareto không xét đến phân phối lợi ích.

D – Sai: Chỉ đạt hiệu quả khi MC=MB

4. Một dự án công mang lại tổng lợi ích xã hội là 150 tỷ đồng và phát sinh 
tổng chi phí xã hội là 120 tỷ đồng.Lợi ích ròng xã hội của dự án là:

A. 20 tỷ đồng

B. 25 tỷ đồng

C. 30 tỷ đồng

D. 40 tỷ đồng"

GIẢI THÍCH: NSB=TSB-TSC=150-120=30

5. Chính phủ trợ cấp tiền học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
học tại đại học tư nhân. Đây là 1 ví dụ của:

A.Tài trợ công cho hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hoá của khu vực tư.

B.Giới hạn hoặc quy định việc mua bán hàng hoá

C.Trợ cấp

D.Cung cấp bởi khu vực công

GIẢI THÍCH: A đúng vì đây là trợ cấp cho ngoại ứng tích cực của chính phủ. 
Nhà nước hỗ trợ tài chính cho người học để sử dụng dịch vụ giáo dục do 
trường tư nhân cung cấp.

6. Ngoại ứng trong kinh tế học là gì?

A.Là chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải trả khi sử dụng các yếu tố đầu 
vào



B.Là chi phí hoặc lợi ích mang lại cho bên thứ ba mà không được phản ánh 
trong giá thị trường.

C.Là hình thức Trợ cấp của nhà nước cho doanh nghiệp

D.Là sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động mua bán trên thị trường"

GIẢI THÍCH: Đáp án B đúng. Khái niệm ngoại ứng 

7. Đâu không phải là đặc điểm của ngoại ứng?

A. Ngoại ứng có thể phát sinh từ cả hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

B. Ngoại ứng luôn mang tính tuyệt đối, không phụ thuộc vào đối tượng liên 
quan.

C. Người gây ra tác động và người chịu tác động chỉ mang tính tương đối.

D. Tất cả các ngoại ứng đều dẫn đến sự phi hiệu quả xã hội."

GIẢI THÍCH: Đáp án B đúng vì ngoại ứng mang tính tương đối

8. Với sự xuất hiện của ngoại ứng sản xuất tích cực, ______ hàng hóa được 
tạo ra so với mức tối ưu.

A. quá ít

B. quá nhiều

C. đúng lượng

D. bất kì điều nào ở trên "

GIẢI THÍCH: Ngoại ứng tích cực (giáo dục, R&D…) làm cho:

Lợi ích xã hội > Lợi ích tư nhân

Thị trường đánh giá thấp lợi ích thật

Kết quả: sản xuất ít hơn mức tối ưu xã hội.

9. Ngoại ứng tiêu cực trong sản xuất dẫn đến hệ quả nào sau đây nếu thị 
trường không có sự can thiệp của Chính phủ?

A. Sản lượng cân bằng thị trường thấp hơn mức tối ưu xã hội

B. Sản lượng cân bằng thị trường cao hơn mức tối ưu xã hội

C. Phúc lợi xã hội được tối đa hóa



D. Chi phí tư nhân biên lớn hơn chi phí xã hội biên "

GIẢI THÍCH: Ngoại ứng tiêu cực ⇒ MSC > MPC

Doanh nghiệp không tính hết chi phí xã hội khi quyết định sản xuất

Thị trường sản xuất quá nhiều so với mức tối ưu xã hội

Phúc lợi xã hội bị giảm nếu không có can thiệp (thuế Pigou, quy định…)

10. Một cách phân bổ nguồn lực được gọi là “hoàn thiện Pareto” so với 
phân bổ ban đầu khi

A. Tổng sản lượng xã hội tăng

B. Ít nhất một người được lợi và không ai bị thiệt

C. Thu nhập phân phối lại công bằng hơn

D. Nhà nước can thiệp vào thị trường


